
Bộ Giáo Dục Và Ðào Tạo Mẫu in M7260
Trường Ðại Học Cần Thơ Ngày in 28/12/2013

KẾT QUẢ ÐĂNG KÝ HỌC PHẦN
(Học kỳ : 2 - Năm học: 2013 - 2014)

Tên sinh viên : Trần Xuân Minh  (B1209592)
Lớp : TS1213T1 Ngành : Nuôi trồng thủy sản                                                                                 

Thông tin học phí
STT Mã HP Tên học phần TC học phí Thành tiền

1 3 AQ205 Vi sinh 3 726,750đ
2 3 AQ207 Khoa học môi trường nước 3 726,750đ
3 3 AQ209C Ao hồ học 4 969,000đ
4 3 AQ213 Nguyên lý nuôi trồng thủy sản 3 726,750đ
5 1 ML010 Những Ng.Lý CB của CN Mác-Lênin 2 3 484,500đ
6 1  # SHCVHT Cố vấn học tập sinh hoạt lớp 0 0đ
7 1 TN055 Hóa phân tích 2 323,000đ
8 1 TN056 TT.Hóa phân tích 1 161,500đ

Tổng cộng 19 4,118,250đ
Phí Trung Tâm Học Liệu (Từ 01/01/2014 đến 31/12/2014) Một năm 30,000đ
Phải đóng 4,148,250đ

- ($): Học phần đã được đóng học phí theo tháng.
- (#): Học phần ngoài khung chương trình đào tạo (HP khác CT).
- (+): Học phần học thi lại (Học lại).
- (1) Học phần được tính học phí theo mức 1 : Ðại học 161,500đ / 1 TC          Cao đẳng 129,000đ / 1 TC
- (2) Học phần được tính học phí theo mức 2 : Ðại học 188,000đ / 1 TC          Cao đẳng 150,000đ / 1 TC
- (3) Học phần được tính học phí theo mức 3 tiếng anh của thủy sản tiên tiến      : 242,250đ / 1 TC
- (4) Học phần được tính học phí theo mức 4 tiếng anh của công nghệ sinh học : 282,000đ / 1 TC

Thời khóa biểu - Học kỳ : 2 - Năm học: 2013 - 2014
Thứ Mã HP Ký hiệu Tên HP Tiết học Phòng Tuần học

2
3 TN055 01  Hóa phân tích 12******** 404/TS      1234**78901234567*

ML010 E03 Những Ng.Lý CB của CN Mác-Lênin 2 *******89* 205/B1      1234**78901234****

4 ML010 E03 Những Ng.Lý CB của CN Mác-Lênin 2 12******** 103/MT      1234**78901234****

5 AQ207 01  Khoa học môi trường nước 123******* HT2/AQ      1234**78901234567*

AQ209C 01  Ao hồ học *******89* 404/TS      ******************

6 AQ209C 01  Ao hồ học *****67*** 404/TS      ******************

AQ205 01  Vi sinh 123******* HT1/AQ      1234**78901234567*

7 AQ213 01  Nguyên lý nuôi trồng thủy sản **345***** HT1/AQ      1234**78901234567*

SHCVHT 322 Cố vấn học tập sinh hoạt lớp ********90 103/TS      ***4*****0***4***8

CN

Những học phần không xếp thời khóa biểu
STT Mã HP Ký hiệu Tên học phần Tuần học

1 TN056 01  TT.Hóa phân tích 1234**78901234567**

1. Ðóng học phí bằng tiền mặt tại: Phòng Giao Dịch số 2, số 15 đường Hòa Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ 
     hoặc Phòng Giao Dịch số 3, địa chỉ: số 90 Lý Tự Trọng, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. 
2. Ðóng học phí bằng chuyển khoản, xem chi tiết quy trình đóng tại 
     http://www.ctu.edu.vn/departments/finances/taivu/ vào mục 'Quy trình thủ tục\Quy trình đóng học phí'
3. Hạn chót đóng học phí : 02/04/2014
    Sinh viên không đóng học phí sẽ bị cấm thi (nếu chưa thi), bị hủy kết quả thi (nếu đã thi rồi); đồng thời phải đóng phần nợ học phí trong học kỳ kế tiếp.
    Không đóng học phí 02 học kỳ liên tiếp sẽ bị buộc thôi học.


